
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Lớp

B
U
Ổ

I

THỨ HAI Thầy/Cô S
T THỨ BA Thầy/Cô S
T THỨ TƯ Thầy/Cô S
T THỨ NĂM Thầy/Cô S
T THỨ SÁU Thầy/Cô S
T THỨ BẢY Thầy/Cô S
T

S

Tiếng Anh 1
(75t)
từ  16/11 đến 
04/01
P. 2A34

H. Quân 5 5 5 5 5

Tiếng Anh 1
(75t)
từ 21/11 đến 02/01
P2A34

H. Quân 5

C 5 5 5 5 5 5

S

Tiếng Anh 1
(75t)
từ 16/11 đến 
04/01
P. 2A35

H. Đức 5 5 5 5 5 5

C 5 5 5

Tiếng Anh 1
(75t)
từ 19/11 đến 31/12
P. 2A34

H. Đức 5 5 5

S 5 5 5 5 5 5

C 5

Tiếng Anh 1
(75t)
từ 17/11 đến 05/01
P2A25

H. Quân 5 5 5 5

Tiếng Anh 1
(75t)
từ 21/11 đến 02/01
P.2A25

H. Quân 5

Đ
09

V
T

A
3

(7
5S

V
)

Đ
09

V
T

A
1

(4
4S

V
)

   HỌC VIỆN CÔNG NGHỆ BƯU CHÍNH VIỄN THÔNG

               CƠ SỞ THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH

THỜI KHÓA BIỂU ANH VĂN CÁC LỚP CHÍNH QUY KHÓA 2009 
HỌC KỲ I/ NĂM HỌC 2009 - 2010
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Lớp

B
U
Ổ

I

THỨ HAI Thầy/Cô S
T THỨ BA Thầy/Cô S
T THỨ TƯ Thầy/Cô S
T THỨ NĂM Thầy/Cô S
T THỨ SÁU Thầy/Cô S
T THỨ BẢY Thầy/Cô S
T

S 5 5 5 5 5 5

C

Tiếng Anh 1
(75t)
từ  16/11 đến 
04/01
P. 2A24

H. Quân 5 5 5

Tiếng Anh 1
(75t)
từ  19/11 đến 
31/12
P. 2A24

Quân 5 5 5

S 5

Tiếng Anh 1
(75t)
từ  17/11 đến 
05/01
P. 2A32

Đ. Phong 5 5

Tiếng Anh 1
(75t)
từ  19/11 đến 
31/12
P. 2A32

Đ. Phong 5 5 5

C 5 5 5 5 5 5

S 5 5 5 5 5 5

C 5

Tiếng Anh 1
(75t)
từ  17/11 đến 
05/01
P. 2A36

Đ. Phong 5 5

Tiếng Anh 1
(75t)
từ  19/11 đến 
31/12
P. 2B25

Đ. Phong 5 5 5

S 5 5

Tiếng Anh 1
(75t)
từ  18/11 đến 06/01
P. 2B33

Đ. Phong 5 5 5 5

C 5 5 5 5

Tiếng Anh 1
(75t)
từ  27/11 đến 
08/01
P.2B25

Đ. Phong 5 5
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Lớp

B
U
Ổ

I

THỨ HAI Thầy/Cô S
T THỨ BA Thầy/Cô S
T THỨ TƯ Thầy/Cô S
T THỨ NĂM Thầy/Cô S
T THỨ SÁU Thầy/Cô S
T THỨ BẢY Thầy/Cô S
T

S 5

Tiếng Anh 1
(75t)
từ  17/11 đến 
05/01
P. 2A33

H Đức 5 5 5 5

Tiếng Anh 1
(75t)
từ  21/11 đến 
02/01
P. 2A33

H. Đức 5

C 5 5 5 5 5 5

S 5 5 5 5

Tiếng Anh 1
(75t)
từ  27/11 đến 
08/01
P.2A26

H. Đức 5 5

C 5 5

Tiếng Anh 1
(75t)
từ  18/11 đến 06/01
P.2A26

H Đức 5 5 5 5

S 5 5 5 5 5 5

C 5

Tiếng Anh 1
(75t)
từ  17/11 đến 
05/01
P. 2A24

Ánh Nga 5 5 5

Tiếng Anh 1
(75t)
từ  27/11 đến 
08/01
P.2A24

Ánh Nga 5 5

S 5 5 5 5 5 5
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Lớp

B
U
Ổ

I

THỨ HAI Thầy/Cô S
T THỨ BA Thầy/Cô S
T THỨ TƯ Thầy/Cô S
T THỨ NĂM Thầy/Cô S
T THỨ SÁU Thầy/Cô S
T THỨ BẢY Thầy/Cô S
T

C

Tiếng Anh 1
(60t)
từ  16/11 đến 
21/12
P.2E37

Ánh Nga 5 5

Tiếng Anh 1
(60t)
từ  18/11 đến 23/12
P.2E37

Ánh Nga 5 5 5

S 5 5 5 5 5 5

C 5

Tiếng Anh 1
(60t)
từ  17/11 đến 
05/01
P.2B33

Mùi 5 5 5

Tiếng Anh 1
(60t)
từ  27/11 đến 
25/12
P. 2B34

Mùi 5 5

S 5

Tiếng Anh 1
(60t)
từ  17/11 đến 
05/01
P.2E33

Mùi 5 5 5 5

Tiếng Anh 1
(60t)
từ  21/11 đến 
26/12
P. 2A26

Mùi 5

C 5 5 5 5 5 5
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